
1 22CNO2 22CNO2.002 Huỳnh Thế An 30/03/2007 Nam Hoa 11V1

2 22TKĐH2 22TKĐH2.004 Huỳnh Trúc Anh 24/08/2007 Nữ Kinh 11V1

3 22BCK2 22BCK2.001 Nguyễn Hoàng Đông Anh 22/10/2007 Nam Kinh 11V4

4 22TKĐH2 22TKĐH2.005 Nguyễn Thế Anh 01/04/2007 Nam Kinh 11V1

5 22TKĐH2 22TKĐH2.012 Bùi Tấn Đạt 22/12/2007 Nam Kinh 11V1

6 22CNO2 22CNO2.016 Lê Minh Đạt 25/03/2007 Nam Kinh 11V1

7 22CNO2 22CNO2.023 Đào Lê Giang 15/06/2007 Nam Kinh 11V1

8 22CNO2 22CNO2.149 Nguyễn Anh Hào 16/08/2006 Nam Kinh 11V1

9 22TKĐH2 22TKĐH2.030 Lâm Vi Quốc Huy 13/12/2007 Nam Kinh 11V4

10 22CNO2 22CNO2.048 Lê Trường Huy 09/11/2007 Nam Kinh 11V1

11 22CGKL2 22CGKL2.006 Ngô Minh Huy 05/04/2007 Nam Kinh 11V4

12 22CNO2 22CNO2.040 Nguyễn Đình Nhật Huy 29/09/2007 Nam Kinh 11V1

13 22CNO2 22CNO2.045 Nguyễn Thành Gia Huy 18/05/2006 Nam Kinh 11V1

14 22CNO2 22CNO2.050 Bùi Nguyễn Phúc Khang 07/12/2007 Nam Kinh 11V1

15 22TKĐH2 22TKĐH2.033 Huỳnh Minh Khang 03/01/2007 Nam Hoa 11V1

16 22TKĐH2 22TKĐH2.042 Lê Anh Khôi 03/05/2007 Nam Kinh 11V4

17 22CNO2 22CNO2.058 Vũ Nguyên Khôi 16/03/2006 Nam Kinh 11V1

18 22TKĐH2 22TKĐH2.046 Trần Ngọc Hoàng Kim 27/02/2007 Nữ Kinh 11V1

19 22CNO2 22CNO2.062 Nguyễn Long Đỉnh Kỳ 13/03/2007 Nam Kinh 11V1

20 22MTT2 22MTT2.011 Đặng Gia Lệ 21/04/2007 Nữ Hoa 11V1

21 22CNO2 22CNO2.065 Võ Thiên Lộc 21/07/2007 Nam Kinh 11V1

22 22TKĐH2 22TKĐH2.056 Võ Phạm Huỳnh Luân 18/12/2007 Nam Kinh 11V1

23 22BCK2 22BCK2.003 Nguyễn Minh Mẫn 18/11/2007 Nam Kinh 11V4

24 22MTT2 22MTT2.013 Trương Gia Mẫn 29/09/2007 Nữ Hoa 11V1

25 22TKĐH2 22TKĐH2.059 Trác Ái Mi 30/06/2007 Nữ Hoa 11V1

26 22TKĐH2 22TKĐH2.061 Nguyễn Bình Minh 07/10/2007 Nam Kinh 11V1

27 22TKĐH2 22TKĐH2.066 Châu Ngọc Xuân Nghi 26/02/2007 Nữ Kinh 11V1

28 22TKĐH2 22TKĐH2.067 Nguyễn Đông Nghi 07/12/2007 Nữ Kinh 11V1

29 22CNO2 22CNO2.087 Trần Văn Nhàn 09/04/2006 Nam Kinh 11V1

30 22TKĐH2 22TKĐH2.070 Vương Thúy Nhàn 15/06/2007 Nữ Hoa 11V1

31 22CNO2 22CNO2.092 Nguyễn Lê Tấn Phát 20/09/2007 Nam Kinh 11V1

32 22CNO2 22CNO2.095 Huỳnh Gia Phú 09/08/2007 Nam Kinh 11V1

33 22CNO2 22CNO2.093 Huỳnh Thiên Phú 30/09/2006 Nam Kinh 11V1

34 22CNO2 22CNO2.097 Bùi Hoàng Phúc 13/07/2007 Nam Kinh 11V1

35 22CNO2 22CNO2.100 Nguyễn Hoàng Phúc 16/08/2006 Nam Kinh 11V1

36 22CĐL2 22CĐL2.027 Nguyễn Lê Tấn Tài 02/11/2007 Nam Kinh 11V4

37 22CNO2 22CNO2.117 Huỳnh Minh Thắng 16/02/2006 Nam Kinh 11V1

38 22TKĐH2 22TKĐH2.098 Nguyễn Hữu Thiện 26/12/2007 Nam Kinh 11V1

39 22TKĐH2 22TKĐH2.099 La Trần Minh Thông 20/09/2006 Nam Kinh 11V4

40 22TKĐH2 22CNO2.129 Hoàng Trọng Minh Tiến 03/08/2006 Nam Kinh 11V1

41 22CNO2 22CNO2.132 Tăng Khánh Toàn 09/02/2007 Nam Hoa 11V1

42 22KTL2 22KTL2.024 Lê Minh Triết 20/05/2007 Nam Kinh 11V4

43 22TKĐH2 22TKĐH2.126 Đoàn Vũ Nhật Trường 09/09/2003 Nam Kinh 11V1

44 22BCK2 22BCK2.007 Nguyễn Ngọc Huy Trường 22/10/2007 Nam Kinh 11V4

45 22CNO2 22CNO2.137 Trần Nhất Truyền 08/05/2007 Nam Hoa 11V1

46 22CNO2 22CNO2.142 Lin Hiên Vũ 26/08/2007 Nam Hoa 11V1

47 22CNO2 22CNO2.146 Tăng Tường Vỹ 23/01/2006 Nam Kinh 11V1

Họ và tên Ngày sinh

PHÒNG HỌC: A 1.4

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12V1

GVCN: ĐOÀN THỊ CẨM LOAN
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1 22TKĐH2 22TKĐH2.003 Hồ Thị Kiều Anh 26/11/2007 Nữ Kinh 11V2

2 22TKĐH2 22TKĐH2.006 Lê Gia Bảo 21/10/2007 Nam Kinh 11V2

3 22CNO2 22CNO2.010 Võ Anh Cơ 02/11/2006 Nam Kinh 11V2

4 22CNO2 22CNO2.012 Nguyễn Hiếu Cương 01/02/2007 Nam Kinh 11V2

5 22TKĐH2 22TKĐH2.009 Huỳnh Quốc Cường 02/09/2007 Nam Kinh 11V4

6 22KTL2 22KTL2.003 Huỳnh Minh Đạt 28/12/2007 Nam Kinh 11V4

7 22CNO2 22CNO2.018 Võ Thành Đạt 13/10/2007 Nam Kinh 11V2

8 22MTT2 22MTT2.005 Huỳnh Thụy Hoàng Điệp 13/12/1995 Nữ Kinh 11V2

9 22CNO2 22CNO2.022 Trần Hải Trường Giang 03/01/2007 Nam Kinh 11V2

10 22CNO2 22CNO2.027 La Tử Hiên 27/11/2007 Nam Hoa 11V2

11 22TKĐH2 22TKĐH2.024 Trần Trọng Hiếu 29/12/2005 Nam Kinh 11V2

12 22CNO2 22CNO2.034 Dương Lê Gia Huy 11/12/2007 Nam Hoa 11V2

13 22CĐT2 22CĐT2.004 Dương Tấn Khang 06/10/2007 Nam Kinh 11V4

14 22TKĐH2 22TKĐH2.034 Nguyễn Khang 30/08/2007 Nam Kinh 11V4

15 22CNO2 22CNO2.055 Biện Anh Khoa 01/08/2007 Nam Kinh 11V2

16 22BCK2 22BCK2.002 Huỳnh Đăng Khoa 15/06/2007 Nam Kinh 11V2

17 22CNO2 22CNO2.059 Tô Ngọc Tiền Khôi 06/09/2007 Nam Kinh 11V2

18 22CĐL2 22CĐL2.011 Trần Quang Khương 22/11/2007 Nam Kinh 11V4

19 22TKĐH2 22TKĐH2.044 Bùi Anh Kiệt 24/10/2007 Nam Kinh 11V2

20 22TKĐH2 22TKĐH2.043 Trần Vĩ Kiệt 03/10/2007 Nam Hoa 11V4

21 22TKĐH2 22TKĐH2.052 Nguyễn Lê Thanh Loan 26/01/2007 Nữ Kinh 11V2

22 22CNO2 22CNO2.066 Nguyễn Thành Lợi 22/11/2007 Nam Kinh 11V2

23 22TKĐH2 22TKĐH2.060 Nguyễn Tuấn Minh 21/07/2007 Nam Kinh 11V4

24 22SCMT2 22SCMT2.013 Quách Dũng Minh 31/10/2007 Nam Hoa 11V4

25 22CNO2 22CNO2.077 Nguyễn Nhật Nam 19/11/2006 Nam Kinh 11V2

26 22CNO2 22CNO2.089 Nguyễn Huy Thiên Nhân 02/01/2007 Nam Kinh 11V2

27 22CGKL2 22CGKL2.010 Phạm Trọng Nhân 03/10/2007 Nam Kinh 11V4

28 22CNO2 22CNO2.160 Nguyễn Ngô Thống Nhất 01/05/2004 Nam Kinh 11V2

29 22TKĐH2 22TKĐH2.075 Trần Yến Như 28/10/2007 Nữ Hoa 11V2

30 22SCMT2 22SCMT2.016 Nguyễn Cơ Phát 31/12/2007 Nam Kinh 11V4

31 22CNO2 22CNO2.104 Phạm Minh Phước 05/06/2007 Nam Kinh 11V2

32 22CNO2 22CNO2.108 Trần Nhật Quang 21/10/2003 Nam Kinh 11V2

33 22MTT2 22MTT2.016 Nguyễn Thị Hồng Thắm 04/12/2006 Nữ Kinh 11V2

34 22CNO2 22CNO2.150 Đặng Trí Thành 04/04/2007 Nam Hoa 11V2

35 22CNO2 22CNO2.161 Ngô Minh Thành 06/03/2007 Nam Kinh 11V2

36 22CNO2 22CNO2.119 Nguyễn Phước Huy Thành 15/12/2007 Nam Kinh 11V2

37 22CNO2 22CNO2.121 Trần Gia Thành 28/10/2007 Nam Kinh 11V2

38 22CNO2 22CNO2.122 Phạm Minh Thiện 05/10/2007 Nam Kinh 11V2

39 22CNO2 22CNO2.124 Trần Chí Thông 06/09/2007 Nam Kinh 11V2

40 22CNO2 22CNO2.126 Lý Gia Thuận 27/11/2007 Nam Hoa 11V2

41 22TKĐH2 22TKĐH2.106 Chung Ngọc Phương Trân 14/12/2005 Nữ Hoa 11V4

42 22TKĐH2 22TKĐH2.107 Trần Minh Trang 13/09/2007 Nữ Kinh 11V2

43 22CNO2 22CNO2.139 Huỳnh Minh Tuấn 12/11/2007 Nam Kinh 11V2

44 22TKĐH2 22TKĐH2.113 Lưu Nguyễn Nguyên Tùng 10/11/2007 Nam Kinh 11V2

45 22MTT2 22MTT2.018 Lê Thị Thùy Vân 05/08/2007 Nữ Kinh 11V2

46 22MTT2 22MTT2.019 Trần Thái Tường Vi 04/02/2007 Nữ Kinh 11V4

47 22CNO2 22CNO2.141 Ngô Hoàng Vinh 30/10/2006 Nam Kinh 11V2

GVCN: HUỲNH DƯƠNG THẢO NGỌC

DANH SÁCH HỌC SINH 12V2

PHÒNG HỌC: A 1.5



1 22CĐT2 22CĐT2.001 Nguyễn Văn Kỳ Anh 01/11/2007 Nam Kinh 11V4

2 22QTM2 22QTM2.002 Lương Mạnh Thành Công 22/10/2007 Nam Kinh 11V3

3 22QTM2 22QTM2.003 Lu Nguyễn Mạnh Cường 23/07/2007 Nam Hoa 11V3

4 22QTM2 22QTM2.004 Nguyễn Hải Đăng 13/07/2006 Nam Kinh 11V3

5 22QTM2 22QTM2.008 Nguyễn Thanh Độ 16/11/2007 Nam Kinh 11V3

6 22QTM2 22QTM2.009 Trần Văn Hải 07/10/2007 Nam Kinh 11V3

7 22CĐT2 22CĐT2.003 Nguyễn Nhật Hào 20/10/2007 Nam Kinh 11V4

8 22QTM2 22QTM2.012 Nguyễn Huy Hoàng 21/06/2007 Nam Kinh 11V3

9 22QTM2 22QTM2.014 Tất Hùng 27/10/2006 Nam Hoa 11V3

10 22QTM2 22QTM2.013 Trương Trí Hùng 16/05/2007 Nam Hoa 11V3

11 22CĐL2 22CĐL2.007 Hoàng Trần Bảo Hưng 05/07/2005 Nam Hoa 11V4

12 22QTM2 22SCMT2.006 Nguyễn Ngọc Huy 02/03/2007 Nam Kinh 11V3

13 22TKĐH2 22TKĐH2.036 Tạ Vĩ Khang 22/11/2007 Nam Hoa 11V3

14 22QTM2 22QTM2.018 Võ Văn Khang 10/11/2007 Nam Kinh 11V3

15 22QTM2 22QTM2.021 Dương Đăng Khoa 21/12/2006 Nam Kinh 11V3

16 22QTM2 22QTM2.024 Đinh Cao Đăng Khôi 22/09/2007 Nam Kinh 11V3

17 22QTM2 22QTM2.025 Võ Trung Kiên 26/05/2007 Nam Kinh 11V3

18 22QTM2 22QTM2.027 Lê Tỷ Kỳ 31/05/2007 Nam Kinh 11V3

19 22TKĐH2 22TKĐH2.054 Quách Gia Lộc 11/07/2007 Nam Hoa 11V3

20 22QTM2 22QTM2.031 Lâm Công Luận 12/12/2005 Nam Kinh 11V3

21 22QTM2 22QTM2.032 Huỳnh Phạm Gia Mẫn 24/09/2007 Nam Kinh 11V3

22 22QTM2 22QTM2.035 Nguyễn Khánh Nam 05/07/2007 Nam Kinh 11V3

23 22QTM2 22QTM2.036 Huỳnh Bảo Nghi 07/03/2007 Nữ Hoa 11V3

24 22QTM2 22QTM2.039 Hồ Minh Nhật 23/07/2007 Nam Kinh 11V3

25 22QTM2 22QTM2.040 Quách Nguyễn Phương Nhi 08/06/2007 Nữ Hoa 11V3

26 22TKĐH2 22TKĐH2.078 Dương Hoàng Tấn Phát 15/07/2007 Nam Kinh 11V3

27 22QTM2 22QTM2.042 Lương Vĩnh Phong 21/11/2007 Nam Hoa 11V3

28 22ĐCN2 22ĐCN2.009 Nguyễn Trịnh Hoàng Phúc 04/10/2007 Nam Kinh 11V4

29 22QTM2 22QTM2.045 Trần Hoàng Phúc 16/08/2007 Nam Kinh 11V3

30 22TKĐH2 22TKĐH2.090 Lương Ngọc Như Quỳnh 14/12/2001 Nữ Kinh 11V4

31 22TKĐH2 22TKĐH2.094 Phạm Quang Sơn 11/09/2006 Nam Kinh 11V3

32 22BCK2 22BCK2.005 Nguyễn Ngọc Bảo Thanh 25/12/2007 Nam Kinh 11V4

33 22QTM2 22QTM2.053 Nguyễn Phương Thảo 16/04/2007 Nữ Kinh 11V3

34 22QTM2 22SCMT2.029 Nguyễn Quang Thịnh 24/09/2007 Nam Kinh 11V3

35 22QTM2 22QTM2.055 Nguyễn Quốc Thịnh 01/07/2007 Nam Kinh 11V3

36 22QTM2 22QTM2.056 Phạm Nguyễn Quốc Thịnh 27/02/2007 Nam Kinh 11V3

37 22QTM2 22QTM2.058 Nguyễn Anh Thư 11/01/2007 Nữ Kinh 11V3

38 22QTM2 22QTM2.061 Trần Vũ Minh Tiến 02/12/2007 Nam Kinh 11V3

39 22QTM2 22QTM2.062 Trần Cẩm Toàn 05/12/2007 Nam Kinh 11V3

40 22QTM2 22QTM2.063 Nguyễn Văn Trung 10/03/2006 Nam Kinh 11V3

41 22QTM2 22QTM2.064 Trương Huỳnh Thanh Trung 11/10/2007 Nam Kinh 11V3

42 22QTM2 22QTM2.065 Lê Văn Đỉnh Truyết 30/09/2004 Nam Kinh 11V3

43 22QTM2 22QTM2.066 Nguyễn Hoàng Thanh Tú 16/03/2007 Nam Kinh 11V3

44 22QTM2 22QTM2.068 Huỳnh Long Tuấn 10/07/2007 Nam Hoa 11V3

45 22QTM2 22QTM2.069 Vòng Trung Văn 15/04/2007 Nam Hoa 11V3

46 22QTM2 22QTM2.070 Hứa Quốc Việt 06/11/2005 Nam Kinh 11V3

47 22QTM2 22QTM2.074 Lê Ngọc Phương Vy 19/10/2007 Nữ Kinh 11V3

PHÒNG HỌC: A 1.6

GVCN: VÕ HUỲNH AN

DANH SÁCH HỌC SINH 12V3



1 22SCMT2 22SCMT2.001 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 20/03/2006 Nam Kinh 11V5

2 22CĐL2 22CĐL2.001 Dương Thái Anh 09/07/2007 Nam Kinh 11V5

3 22TKĐH2 22TKĐH2.007 Trịnh Hùng Cẩm 27/01/2007 Nam Hoa 11V5

4 22QTM2 22QTM2.001 Lư Mẫn Chi 19/09/2006 Nữ Hoa 11V5

5 22TKĐH2 22TKĐH2.010 Thái Thành Danh 13/05/2007 Nam Kinh 11V5

6 22TKĐH2 22TKĐH2.011 Thái Gia Đào 11/07/2006 Nam Hoa 11V5

7 22TKĐH2 22TKĐH2.025 Đinh Quốc Hiếu 10/03/2007 Nam Kinh 11V5

8 22KTL2 22KTL2.009 Chúc Tấn Hùng 18/07/2007 Nam Hoa 11V5

9 22KTL2 22KTL2.008 Lê Chấn Hùng 21/09/2006 Nam Hoa 11V5

10 22CNO2 22CNO2.043 Trần Gia Huy 20/09/2007 Nam Kinh 11V5

11 22ĐTCN2 22ĐCN2.003 Võ Nguyễn Minh Huy 29/05/2007 Nam Kinh 11V5

12 22ĐCN2 22ĐCN2.004 Huỳnh Vĩnh Khang 25/07/2007 Nam Kinh 11V5

13 22SCMT2 22SCMT2.008 Nguyễn An Khang 10/01/2007 Nam Kinh 11V5

14 22TKĐH2 22TKĐH2.051 Nguyễn Văn Linh 27/06/2007 Nam Kinh 11V5

15 22SCMT2 22SCMT2.011 Nguyễn Xuân Lộc 21/02/2007 Nam Kinh 11V5

16 22TKĐH2 22TKĐH2.057 Nguyễn Thịnh Mãi 01/11/2007 Nữ Kinh 11V5

17 22KTL2 22CĐL2.013 Sro Leh Maled 22/03/2007 Nam Chăm 11V5

18 22TKĐH2 22TKĐH2.058 Trần Tú Mẫn 09/11/2007 Nữ Hoa 11V5

19 22CĐT2 22CĐT2.008 Châu Hoàng Minh 22/12/2007 Nam Hoa 11V5

20 22ĐTCN2 22ĐTCN2.007 Giang Thành Nghĩa 12/07/2007 Nam Kinh 11V5

21 22CĐL2 22CĐL2.015 Trần Văn Nghĩa 13/09/2007 Nam Kinh 11V5

22 22TKĐH2 22TKĐH2.069 Châu Kính Nguyên 17/05/2006 Nam Hoa 11V5

23 22CGKL2 22CGKL2.016 Nguyễn Phúc Nguyên 16/03/2007 Nam Kinh 11V5

24 22TKĐH2 22TKĐH2.077 Bê Tiến Phát 23/03/2006 Nam Kinh 11V5

25 22CĐL2 22CĐL2.019 Châu Trí Phát 29/07/2005 Nam Kinh 11V5

26 22TKĐH2 22TKĐH2.079 Huỳnh Minh Phát 27/09/2007 Nam Kinh 11V5

27 22TĐH2 22TĐH2.003 Nguyễn Đoàn Tiến Phát 30/03/2007 Nam Kinh 11V5

28 22TKĐH2 22TKĐH2.085 Đặng Ái Phương 20/08/2007 Nữ Hoa 11V5

29 22CĐL2 22CĐL2.024 Lý Trắc Quan 18/09/2006 Nam Hoa 11V5

30 22TKĐH2 22TKĐH2.087 Lưu Vĩnh Quang 20/05/2007 Nam Hoa 11V4

31 22TKĐH2 22TKĐH2.092 Quách Đình Sang 29/09/2007 Nam Kinh 11V5

32 22KTL2 22KTL2.018 Võ Nguyễn Minh Sang 14/04/2007 Nam Kinh 11V5

33 22BCK2 22BCK2.004 Nguyễn Quốc Thắng 21/11/2006 Nam Kinh 11V4

34 22CĐT2 22CĐT2.012 Cao Nhật Thiện 22/03/2004 Nam Kinh 11V5

35 22TKĐH2 22TKĐH2.100 Trần Nguyễn Thành Thông 12/10/2007 Nam Kinh 11V4

36 22TKĐH2 22TKĐH2.103 Nguyễn Minh Thy 10/11/2006 Nữ Hoa 11V4

37 22TKĐH2 22TKĐH2.112 Nguyễn Bửu Tuệ 21/11/2007 Nữ Kinh 11V4

38 22CGKL2 22CGKL2.014 Trần Trọng Văn 07/09/2007 Nam Hoa 11V4

39 22TKĐH2 22TKĐH2.118 Huỳnh Phan Kim Yến 11/07/2007 Nữ Kinh 11V5

40 22TKĐH2 22TKĐH2.120 Trần Vy Yến 14/08/2007 Nữ Hoa 11V5

DANH SÁCH HỌC SINH 12V4

PHÒNG HỌC: A 1.7

GVCN: PHẠM TRẦN MỸ PHƯỢNG


